	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 400/QĐ-VKSTC
	Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI LÀ BỊ HẠI TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội “về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê này. 
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6 và Cục 2, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Viện trưởng - 
 VKSNDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục 2.
	KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG




Nguyễn Duy Giảng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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				Đơn vị:……………

………………………		THỐNG KÊ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI LÀ BỊ HẠI 
TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ																														Biểu BH D18T/2020
(Ban hành theo QĐ số 400/QĐ-VKSTC
ngày 30/10/2020  của Viện trưởng
VKSND tối cao)

						Từ ngày … tháng … năm 20… đến  ngày … tháng … năm 20…

		STT		TỘI DANH		ĐIỀU 
LUẬT		Số bị hại dưới 18 tuổi		Giới tính				Độ tuổi										Dân tộc				Tình trạng				Quan hệ giữa bị hại
với bị can										Hậu quả

										Nam		Nữ		Dưới 6 tuổi		Từ đủ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi		Từ đủ 10 tuổi đến dưới 13 tuổi		Từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi		Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi		Kinh		Thiểu 
số		Bị hại là người khuyết tật		Bị hại là người sống lang thang		Người thân thích		Người lệ thuộc		Người quen biết		Người quen biết  qua mạng		Người không quen biết		Làm bị hại chết		Làm bị hại tự sát		Làm bị hại có thai

		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		1		I. CÁC TỘI DANH CÓ TÌNH TIẾT ĐỊNH TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

		2		Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ		124

		3		Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi		142

		4		Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi		144

		5		Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi		145

		6		Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi		146

		7		Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm		147

		8		Tội mua bán người dưới 16 tuổi		151

		9		Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi		152

		10		Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi		153

		11		Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi		296

		12		Tội mua dâm người dưới 18 tuổi .		329

		13		II. CÁC TỘI DANH CÓ TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

		14		Tội giết người		123

		15		Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ		127

		16		Tội bức tử		130

		17		Tội đe dọa giết người		133

		18		Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác		134

		19		Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ		137

		20		Tội hành hạnh người khác		140

		21		Tội hiếp dâm		141

		22		Tội cưỡng dâm		143

		23		Tội lây truyền HIV cho người khác		148

		24		Tội cố ý truyền HIV cho người khác		149

		25		Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật		157

		26		Tội cướp tài sản		168

		27		Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản		169

		28		Tội cưỡng đoạt tài sản		170

		29		Tội cướp giật tài sản		171

		30		Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình		185

		31		Tội tàng trữ trái phép chất ma túy		249

		32		Tội vận chuyển trái phép chất ma túy		250

		33		Tội mua bán trái phép chất ma túy		251

		34		Tội chiếm đoạt chất ma túy		252

		35		Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy		253

		36		Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy		254

		37		Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy		255

		38		Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy		256

		39		Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy		257

		40		Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy		258

		41		Tội cưỡng bức lao động		297

		42		Tội bắt cóc con tin		301

		43		Tội truyền bá văn hóa đồi trụy		326

		44		Tội chứa mại dâm		327

		45		Tội môi giới mại dâm		328

		46		Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội		368

		47		Tội ra bản án trái pháp luật		370

		48		Tội ra ra quyết định trái pháp luật		371

		49		Tội dùng nhục hình		373

		50		Tội bức cung		374

		51		III. CÁC TỘI DANH KHÁC CÓ BỊ HẠI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

		52

		53

		54

		…

				Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên)																														…, ngày … tháng … năm 20…
VIỆN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






